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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc 
hội ban hành ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2007. Luật này quy định người nhiễm HIV có quyền 
như mọi công dân khác trong xã hội, họ có quyền được sống 
và hòa nhập với cộng đồng và xã hội; quyền được học văn 
hóa, học nghề và làm việc; quyền được điều trị và chăm sóc 
sức khỏe; quyền được giữ bí mật riêng tư liên quan đến 
HIV/AIDS… Đồng thời, Luật này cũng nghiêm cấm các 
hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Đây 
chính là cơ sở pháp lý để người nhiễm HIV tự bảo vệ mình 
khi quyền của họ bị vi phạm hoặc họ có thể nhờ cơ quan 
pháp luật bảo vệ. 

Luật phòng chống HIV/AIDS đã đi vào cuộc sống góp 
phần tích cực cho công tác phòng chống HIV/AIDS nói 
chung và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm 
HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng.  

Tuy nhiên, trong thực tế người nhiễm HIV đã và đang 
gặp phải sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng, cũng 
như không được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình. Cuộc sống của họ đã và đang gặp những khó khăn, 
vướng mắc về pháp luật. Có những trường hợp, họ không thể 
tự giải quyết được, tưởng chừng như bế tắc và không có lối 
thoát nhưng thật may mắn, họ đã được các luật gia, luật sư 
của các Văn phòng Trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS thuộc 
Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, 

HIV/AIDS trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam, Hội luật gia 
An Giang, Hội luật gia Hải Phòng, Hội luật gia TP.Hồ Chí 
Minh, Hội luật gia Quảng Ninh, Hội luật gia Đồng Nai, Hội 
luật gia Thanh Hóa trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền của họ, 
giúp họ tìm lại niềm vui, niềm hạnh phúc của mình để tự tin 
vươn lên trong cuộc sống.  

Cuốn sách này ghi lại một số câu chuyện có thực kể về 
những người bị nhiễm HIV đã được luật gia, luật sư và tư 
vấn viên đồng đẳng trợ giúp thành công từ năm 2007.  

Xin cảm ơn sự hỗ trợ về kỹ thuật và về tài chính của 
UNAIDS để chúng tôi hoàn thành cuốn sách này. Cảm ơn sự 
tham gia đóng góp ý kiến của các thành viên nhóm hoạt động 
về pháp luật HIV cho cuốn sách, cảm ơn các luật gia, luật sư 
của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, 
HIV/AIDS và Văn phòng trợ giúp pháp lý của Hội luật gia 
An Giang, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng 
Nai, Thanh Hóa những người sẽ tiếp tục cộng tác với chúng 
tôi trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người 
nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.  
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PHẦN MỘT 
QUY TRÌNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO 
NGƯỜI NHIỄM HIV VÀ NGƯỜI BỊ ẢNH 

HƯỞNG BỞI HIV/AIDS 
 

Luật gia, luật sư cần đảm bảo nghiên cứu và phân tích 
các yêu cầu của khách hàng một cách khách quan, xác định 
các cơ sở pháp lý của vụ việc và tư vấn cho khách hàng về 
các lựa chọn pháp lý để giải quyết vụ việc. Để đảm bảo tính 
khách quan và toàn diện của quy trình, luật sư, luật gia có thể 
thực hiện tuần tự 5 bước sau. Nội dung của từng bước tùy 
thuộc vào tính chất của vụ việc. 

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

BƯỚC 1: Thu thập thông tin, yêu cầu của người 
được trợ giúp pháp lý (TGPL) 

Bước này bao gồm các hành động sau: 

 

Các giai 
đoạn 

Nội dung 

 

a. Giới thiệu 

 Luật sư/tư vấn viên đồng đẳng giới 
thiệu 

 Giới thiệu về Trung tâm; 

 Khách hàng tự giới thiệu về họ; 

Lưu ý: Nếu khách hàng muốn giấu tên 
thì lập mã số khách hàng. 

b. Giải thích 
vụ việc 

 Khách hàng giới thiệu về vụ việc.  

 Nhận định yêu cầu của khách hàng  

c. Thu thập 
các thông tin 
quan trọng 

 Yêu cầu khách hàng cung cấp tài 
liệu; 

 Nghiên cứu sơ bộ các tài liệu được 
cung cấp; 

 Nguyện vọng, yêu cầu, mục đích 
của khách hàng 

 Hỏi thêm khách hàng về những vấn 
đề chưa rõ 

d. Thu thập 
thông tin bổ 
sung 

 

 Thu thập từ các nguồn khác: Cơ 
quan chức năng, cá nhân.... 

 Thu thập văn bản, hình ảnh, âm 
thanh có liên quan 

BƯỚC 1: Thu thập thông tin và yêu cầu 
 

BƯỚC 2: Đánh giá sự việc 
 

 BƯỚC 3: Xác định luật áp dụng cho tình  
                  huống trợ giúp 

 
 

 BƯỚC 4: Lập kế hoạch trợ giúp 
 
 

BƯỚC 5: Triển khai kế hoạch 
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BƯỚC 2: Đánh giá sự việc 

Các thông tin được cung cấp trong bước một sẽ cho 
phép người thực hiện trợ giúp pháp lý xác định bản chất vụ 
việc thuộc phạm vi pháp luật, xã hội hay đạo đức. Các 
trường hợp thường là sự kết hợp của các vấn đề khác nhau và 
việc làm rõ sự khác biệt giữa những vấn đề đó để phát triển 
kế hoạch hành động thích đáng là một việc rất quan trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu bản chất vụ việc là vấn đề xã hội hoặc đạo đức và 
không thể áp dụng về chính sách pháp luật thì luật sư hoặc 
nhóm trợ giúp pháp lý sẽ chuyển vụ việc đến các tổ chức 
hoặc các nhân có liên quan để giải quyết.  

Nếu luật gia, luật sư nhận định vấn đề của khách hàng là 
do thiếu hiểu biết về HIV và đường lây truyền của HIV, họ 
cũng có thể cung cấp các thông tin chung về HIV tới khách 
hàng, gia đình của họ hoặc tới cộng đồng. 

Các vụ việc yêu cầu can thiệp pháp luật sẽ thuộc một 
hoặc nhiều lĩnh vực như sau: 

1. Giáo dục và đào tạo; 

2. Lao động, việc làm; 

3. Khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe; 

4. Bí mật thông tin liên quan đến HIV/AIDS; 

5. Kì thị, phân biệt đối xử; 

6. Xử lý vi phạm hành chính về pháp luật phòng, chống 
HIV/AIDS, đưa vào cơ sở chữa bệnh – giáo dục – lao 
động xã hội; 

7. Vi phạm pháp luật hình sự: mại dâm, ma túy, trộm 
cắp, cố ý lây truyền hoặc truyền HIV; 

8. Ly hôn, kết hôn; 

9. Di chúc, thừa kế; 

10. Bảo hiểm y tế; 

11. Giấy khai sinh, giấy kết hôn và giấy báo tử; 

 
Liên quan tới 
tphần 3 của 
cuốn sách 

 

 
Khách hàng 
trình bày về 
vấn đề của 

mình 

 

 
Nếu là vấn đề 

pháp lý 

 

 

Giải quyết căn cứ 
vào các luật có 

liên quan 
 

 
Liên quan tới 
Phần 1 và 2 

của cuốn 
sách này 

 

 
Nếu không phải là vấn đề cần trợ 
giúp pháp lý mà chỉ cần tư vấn và 

cung cấp thông tin 

 

 
Khách hàng yêu 
cầu trợ giúp về 

các kiến thức cơ 
bản về HIV 

 

 
Khách hàng yêu 
cầu trợ giúp về 

tinh thần 

 

 
Khách hàng yêu 
cầu trợ giúp về 

vấn đề sức khỏe 
hoặc xã hội 

 
Xác định thông tin cần cung cấp 
và đối tượng tư vấn(VD: khách 
hàng, gia đình của khách hàng 

hay cộng đồng dân cư) 

 

 

Làm rõ yêu cầu 
và nguyện vọng 
của khách hàng; 
ghi chép lại một 

cách chi tiết 

 

Chuyển khách 
hàng dịch vụ 
chăm sóc sức 

khỏe thích hợp, 
cơ quan xã hội 

 

 
Truyền thông về 
kiến thức cơ bản 
cho khách hàng 
hoặc gia đình 

của họ 

 

Vận động các nhà 
tài trợ làm việc với 
các tổ chức, đoàn 
thể để nâng cao 
nhận thức của 

cộng đồng 

 

Chuyển khách hàng  
tới các tư vấn viên 

thông thạo bao gồm 
các giáo dục viên 

đồng đẳng đã được 
tập huấn 
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12. Bảo trợ xã hội. 

Theo các đánh giá trong giai đoạn này, luật sư, luật gia 
cần ước lượng khối lượng công việc, thời gian, nhân sự và 
trang thiết bị cần thiết.  

 

BƯỚC 3: Xác định các luật và chính sách áp dụng 
cho tình huống trợ giúp  

Tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể, luật sư, luật gia 
xác định cơ sở pháp lý để trợ giúp khách hàng. Căn cứ vào 
các yếu tố sau để xác định văn bản/qui phạm pháp luật điều 
chỉnh:  

 Chủ thể hành vi/tranh chấp; 

 Thiệt hại (bao gồm: nguyên nhân hậu quả..;) 

 Hành vi/nội dung tranh chấp; 

 Thời gian và địa điểm xảy ra sự việc; 

 Nhóm vấn đề/lĩnh vực pháp luật (xem nhóm lĩnh vực); 

 Yêu cầu, nguyện vọng của người được trợ giúp. 

Phụ lục A cung cấp danh mục các văn bản quy phạm 
pháp luật thường xuyên được các luật sư, luật gia tham khảo 
(lưu ý: các văn bản nêu trong phụ lục này không bao gồm 
toàn bộ, với từng trường hợp cụ thể cần có sự nghiên cứu 
thêm). 

Khi có vi phạm quyền, cần xác định trách nhiệm 
pháp lý của vi phạm đó thuộc loại trách nhiệm pháp lý 
nào: 

1. Trách nhiệm hình sự 

2. Trách nhiệm hành chính 

3. Trách nhiệm kỷ luật 

4. Trách nhiệm dân sự 

Khi luật sư luật gia đã xác định các cơ sở pháp lý cho 
các yêu cầu của khách hàng và lên danh sách các cơ quan, tổ 
chức và các cá nhân có liên quan đến việc đảm bảo các 
quyền của khách hàng. Sau đó là thời điểm, các luật sư, luật 
gia xây dựng kế hoạch để trợ giúp khách hàng. 

 

BƯỚC 4: Lập kế hoạch trợ giúp 

Sau khi thực hiện 3 bước trên, căn cứ vào nhu cầu của 
khách hàng và các quy định pháp luật áp dụng cho vụ việc, 
người thực hiện trợ giúp pháp lý cần xác minh để đảm bảo 
tính chính xác của thông tin do khách hàng cung cấp và xác 
định những vấn đề sau: 

1. Quyền nào đã bị vi phạm? 

2. Quyền của khách hàng bị vi phạm thế nào? 

3. Ai đã vi phạm? 

4. Thời gian và địa điểm nơi vi phạm xảy ra? 

5. Ai có trách nhiệm bảo vệ/đảm bảo quyền của 
khách hàng? 

6. Yêu cầu của khách hàng là gì? 

7. Cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền của khách hàng và 
kết quả mong đợi. 
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Dựa trên kết quả của các bước trên ta đã xác định được 
yêu cầu của khách hàng, quan hệ pháp luật, luật điều 
chỉnh...từ đó xây dựng kế hoạch triển khai việc trợ giúp phù 
hợp với từng vụ việc.   

 Công việc: dự thảo đơn, công văn để gửi, hay 
thực hiện nghiệp vụ.... 

 Đi đâu? 

 Thời gian? 

 Gặp tổ chức/ cơ quan/ cá nhân? 

 Mục đích cụ thể của từng công việc thực hiện? 

 

BƯỚC 5: Triển khai kế hoạch 

Cuối cùng, người thực hiện trợ giúp pháp lý triển khai 
kế hoạch trợ giúp. Bước đầu tiên của triển khai kế hoạch là 
tư vấn cho khách hàng về quyền lợi của họ và bản chất của 
vấn đề. Thông thường, luật sư, luật gia soạn đơn hoặc giúp 
khách hàng soạn đơn đề nghị, đơn khiếu nại gửi cơ quan 
chức năng có liên quan. Trong quá trình này, Luật sư luật gia 
có trách nhiệm trợ giúp để giải quyết theo hướng hòa giải, 
đảm bảo sự thân thiện giữa khách hàng với những người có 
thẩm quyền giải quyết nhằm đạt được mục đích là bảo vệ 
được quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Đồng thời 
việc ưu tiên các trường hợp liên quan tới việc tiếp cận dịch 
vụ y tế và giáo dục cũng rất quan trọng vì những vấn đề này 
thường khẩn cấp và cần được giải quyết ngay. 

 

 Lưu ý chung:  

 Các bước trong qui trình đều quan trọng và có 
tính logic với nhau nên không được coi nhẹ hay bỏ qua 
bước nào. 

 Thái độ người trợ giúp trong toàn bộ quá trình: 
bình tĩnh, trung thực, tâm huyết, tự tin, quyết đoán. 
Người trợ giúp pháp lý phải đảm bảo tính bảo mật thông 
tin của khách hàng. 

 Sau khi vụ việc đã được giải quyết, người cung 
cấp dịch vụ pháp lý cần tiếp tục theo dõi các cam kết, tài 
liệu của vụ việc đồng thời báo cáo vụ việc tới các bên có 
liên quan và lưu trữ hồ sơ vụ việc một cách thích hợp. 

 Người thực hiện trợ giúp pháp lý cần thận trọng 
khi quảng bá dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người nhiễm 
HIV. Giống như với bất kỳ một hoạt động dịch vụ nào – 
dù là phi lợi nhuận hay loại khác, các phòng trợ giúp 
pháp lý cũng cần quảng cáo để tăng lượng khách hàng. 
Đối với các phòng Trợ giúp pháp lý được hỗ trợ tài 
chính, điều đặc biệt quan trọng là phải tiếp cận các nhóm 
khách hàng đích (Ví dụ: người nhiễm HIV). Tuy nhiên, 
người cung cấp dịch vụ Trợ giúp pháp lý phải đảm bảo 
giữ bí mật thông tin của người nhiễm HIV và tính đến sự 
dễ bị kỳ thị và phân biệt đối xử đối với khách hàng nếu 
thông tin về tình trạng nhiễm HIV của họ bị tiết lộ. 
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Với nhưng lưu ý trên, các bước tiếp cận khách hàng như 
sau đảm bảo thành công mà không tổn hại bí mật của khách 
hàng: 

1. Tiếp cận thông qua các giáo dục viên đồng đẳng. 

2. Tiếp cận thông qua các phòng xét nghiệm tự nguyện, 
phòng điều trị ngoại trú, Trung tâm phòng chống 
HIV/AIDS.... 

3. Quảng bá thông tin tại nơi làm việc, hội thảo tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật.  

4. Quảng bá trên phương tiện truyền thông (Ví dụ: phát 
thanh, truyền hình, báo chí, quảng cáo...) 

5. Gửi thư, phát tờ rơi. 

6. Internet: trang web, gửi email, đăng tin. 

7. Sử dụng hình ảnh, nhãn hiệu/thương hiệu. 

 

 
 

 

PHẦN HAI 
CÁC TRƯỜNG HỢP TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 
 

Những câu chuyện trong phần này được viết lên từ 
nhiều mảnh đời có thực đã và đang được trợ giúp pháp lý từ 
năm 2006 đến nay. Tất cả tên và thông tin cá nhân của các 
nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi để bảo vệ sự 
riêng tư của khách hàng.  
 

CHƯƠNG I: HIV VÀ QUYỀN ĐƯỢC HỌC TẬP 
 

 

CHÁU HOA ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG HỌC CHỮ 

Cháu Hoa 9 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cháu nhiễm 
HIV và hiện nay đang sống cùng với ông nội. Ông của Hoa 
đã nhiều lần đến trường xin cho cháu được đi học nhưng Ban 
giám hiệu nhà trường đều từ chối nhận cháu vào học bởi sức 
ép từ phía các phụ huynh học sinh khác là rất lớn. Ông đề 
nghị Phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS của Trung tâm Tư 
vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS thuộc Hội 
luật gia Việt Nam trợ giúp. Trung tâm đã thực hiện các bước 
sau để bảo vệ thành công quyền được đi học của cháu Hoa.  
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1. Thu thập và xác minh thông tin:  

Sau khi thu thập và xác minh thông tin quyền đi học của 
cháu bé nhiễm HIV theo quy định trong Luật Phòng, chống 
HIV/AIDS đã không được thực hiện, trung tâm đã cử luật sư, 
luật gia trợ giúp cháu Hoa và làm việc với Ban giám hiệu nhà 
trường để giải quyết vụ việc. 

 

2. Cơ sở pháp lý để trợ giúp pháp lý cho cháu Hoa: 

- Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em: 

 Tại Điều 4: Trẻ em, không phân biệt gái, trai, 
con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con 
riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
giáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc 
người giám hộ, đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được 
hưởng các quyền theo quy định của pháp luật. 

 Khoản 1, Điều 16: Trẻ em có quyền được học tập. 

 Tại Điều 28: Qui định trách nhiệm của gia 
đình, Nhà nước, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phải 
bảo đảm quyền được học tập của trẻ em. 

 Tại Điều 53: Trẻ em nhiễm HIV không bị phân 
biệt đối xử; được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để chữa 
bệnh, nuôi dưỡng tại gia đình hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em. 

- Luật Giáo dục: 

 Tại Điều 10: Qui định học tập là quyền và 
nghĩa vụ của công dân 

- Luật Phòng, chống HIV/AIDS: 

 Khoản 4, Điều 3: Qui định một trong các nguyên 
tắc phòng, chống HIV/AIDS là: "Không kỳ thị 
phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành 
viên gia đình họ…" 

 Khoản 1, Điều 4 quy định về quyền của người 
nhiễm HIV 

c) Học văn hóa, học nghề, làm việc; 

 Khoản 3, Điều 8: Quy định các hành vi bị nghiêm 
cấm trong đó có hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử 
với người nhiễm HIV; 

 Điểm a, Khoản 2, Điều 15: Cơ sở giáo dục không 
được từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học 
viên vì lý do người đó nhiễm HIV  

 Điểm đ, Khoản 1, Điều 17: Trách nhiệm của 
UBND xã, phường thị trấn trong việc tuyên truyền 
chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm 
HIV và thành viên gia đình họ. 

Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng 
cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành 
giáo dục.  

 Theo Chỉ thị này, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo 
quyền được học tập, làm việc, sống hòa nhập cộng đồng của 
người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Cơ sở giáo 
dục không được yêu cầu xét nghiệm HIV, xuất trình kết quả 
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xét nghiệm HIV đối với người học, người đến xin học, nhà 
giáo, cán bộ, nhân viên.  

 

3. Xác định các cơ quan, đoàn thể có liên quan trong 
việc trợ giúp cho cháu Hoa được đi học: 

 Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS  

 Ủy ban nhân dân huyện 

 Phòng giáo dục huyện 

 Ủy ban chăm sóc và giáo dục huyện 

 Ủy ban nhân dân xã 

 Ban giám hiệu trường tiểu học xã 

 Các trưởng thôn tại xã 

 

4. Tiến hành trợ giúp pháp lý cho cháu Hoa: 

 Dựa trên cơ sở pháp lý này, các luật sư của Trung tâm 
đã tư vấn cho gia đình cháu Hoa hiểu về quyền được đi học 
của người nhiễm HIV nói chung và trẻ em nhiễm HIV nói 
riêng, trên cơ sở đó luật sư đã hướng dẫn ông nội của cháu 
Hoa làm đơn gửi Ủy ban nhân dân huyện, Phòng giáo dục 
huyện, Ủy ban nhân dân xã, Ban giám hiệu trường tiểu học 
đề nghị giúp đỡ cháu Hoa được đi học theo qui định của 
pháp luật. 

Các luật sư cùng gia đình đã làm việc với Trung tâm 
phòng, chống HIV/AIDS, Ủy ban nhân dân xã, Ban giám 
hiệu trường tiểu học xã để cho cháu Hoa được đi học. Trong 

buổi làm việc, luật sư đưa ra các thông tin như đã nêu trong 
đơn: pháp luật đã công nhận quyền được đi học của cháu 
Hoa, và quyền này đã không được thực hiện. Vì vậy, yêu câu 
các cơ quan này có trách nhiệm tham gia bảo về quyền đi 
học của cháu Hoa. 

Trong buổi làm việc, luật gia, luật sư đề nghị Ủy ban 
nhân dân xã chỉ đạo trưởng thôn họp dân phát tờ rơi với nội 
dung chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 
Luật gia, luật sư cũng phối hợp với Trung tâm phòng, chống 
HIV/AIDS tổ chức truyền thông Luật Phòng, chống 
HIV/AIDS, kiến thức cơ bản về HIV/AIDS. Nêu rõ hành vi 
phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, cụ thể trong việc 
không cho cháu Hoa được đi học là vi phạm pháp luật. Vận 
động nhân dân thực hiện đúng quy định của Luật Phòng, 
chống HIV/AIDS và không nên kỳ thị và phân biệt đối xử 
với cháu Hoa, thương yêu cháu vì cháu mồ côi cả cha lẫn 
mẹ, để từ đó ủng hộ cháu được đến trường học lớp 1.  

 

5. Kết quả:  

Từ đầu năm học 2009 – 2010, Cháu Hoa đã được vào 
học lớp 1 tại trường tiểu học. Để giúp cháu có đủ kiến thức 
vào học lớp 1, trong 3 tháng hè, nhà trường đã cử giáo viên 
đến nhà giúp cháu học thêm. 
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CHÁU MINH ĐƯỢC HỌC MẪU GIÁO, HỌC LỚP MỘT 

 

Chị Quỳnh và con trai chị là người nhiễm HIV. Cháu 
Minh con trai chị đã lên 5 tuổi nhưng không được đi học. 
Ban giám hiệu Trường mầm non  đã lấy lý do là "Theo Điều 
lệ trường mầm non, trẻ em mắc bệnh truyền nhiễm không 
được đi học" để  từ chối không nhận cháu Minh vào trường. 
Chị đề nghị Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y 
tế, HIV/AIDS trợ giúp để con chị được đi học.  

 

1. Thu thập và xác minh thông tin: 

Nhận được yêu cầu trợ giúp của chị Quỳnh. Các luật sư 
của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, 
HIV/AIDS đã tiến hành xác minh thông tin. Thông tin cháu 
Minh hiện đã lên 5 tuổi nhưng không được vào học trường 
mầm non là chính xác. 

 

2. Cơ sở pháp lý để trợ giúp pháp lý cho cháu 
Minh:            

Trong trường hợp này, cháu Minh bị ngăn cản đến 
trường vì nhiễm HIV là do cán bộ nhà trường cho rằng HIV 
là bệnh truyền nhiễm. Mà Điều lệ trường mầm non không 
cho phép trẻ em mắc bệnh truyền nhiễm đến trường học với 
các trẻ em khác. Do vậy, nhóm trợ giúp pháp lý quyết định 
hành động tốt nhất là tập trung xác định rõ HIV không phải 
là bệnh truyền nhiễm theo quy định Luật phòng, chống các 

bệnh truyền nhiễm và theo quy định tại Điều lệ trường mầm 
non. 

Căn cứ vào khoản 2; 4 Điều 2 Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm về giải thích từ ngữ: "Tác nhân gây bệnh 
truyền nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả 
năng gây bệnh truyền nhiễm". 

"Người mắc bệnh truyền nhiễm là người bị nhiễm tác 
nhân gây bệnh truyền nhiễm có biểu hiện triệu chứng bệnh". 

Khoản 1; 2 Điều 2 Luật Phòng, chống HIV/AIDS:  

"HIV là vi rút gây ra suy giảm miễn dịch ở người, làm 
cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây 
bệnh". 

"AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do vi 
rút HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm 
trùng cơ hội, các ung thư và có thể dẫn đến tử vong". 

Đối chiếu với những qui định của Luật Phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm; Luật Phòng chống HIV/AIDS vừa nêu 
trên cho thấy: Vi rút HIV không gây ra các bệnh truyền 
nhiễm, vi rút HIV gây ra hội chứng suy giảm khả năng miễn 
dịch ở người thường được biểu hiện thông qua các nhiễm 
trùng cơ hội (trong đó có các bệnh truyền nhiễm) 

Do đó, người  nhiễm vi rút HIV không phải đang mắc 
bệnh truyền nhiễm. Chỉ khi nào người nhiễm HIV chuyển 
sang giai đoạn AIDS có nhiễm trùng cơ hội là các bệnh 
truyền nhiễm cấp tính thì lúc đó mới là người đang mắc bệnh 
truyền nhiễm. 
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 Từ những qui định nêu trên các Luật sư, Luật gia nhận 
định: Điều lệ Trường mầm non phù hợp với qui định của 
Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Nhưng Trường mầm non xã 
đã áp dụng sai Điều lệ trường mầm non, không cho cháu 
Minh đi học là vi phạm Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục 
trẻ em; Luật Giáo dục năm 2005, vi phạm qui định tại Điểm 
C Khoản 1 Điều 4; Điều 15 Luật Phòng chống HIV/AIDS. 

- Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em: 

 Tại Điều 4: Trẻ em, không phân biệt gái, trai, 
con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con 
riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
giáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc 
người giám hộ, đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được 
hưởng các quyền theo quy định của pháp luật. 

 Khoản 1, Điều 16: Trẻ em có quyền được học tập. 

 Tại Điều 28: Qui định trách nhiệm của gia đình, 
Nhà nước, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phải bảo 
đảm quyền được học tập của trẻ em. 

 Tại Điều 53: Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không bị 
phân biệt đối xử; được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để 
chữa bệnh, nuôi dưỡng tại gia đình hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ 
em. 

- Luật Giáo dục: 

 Tại Điều 10: Qui định học tập là quyền và nghĩa 
vụ của công dân. 

- Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 

 Điểm b, Khoản 1, Điều 3: "Các bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm B bao gồm bệnh do vi rut A-đê-nô 
(Adeno); bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AIDS)… 

 Khoản 2, Điều 2: "Tác nhân gây bệnh truyền 
nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng 
gây bệnh truyền nhiễm". 

 Khoản 4, Điều 2: "Người mắc bệnh truyền 
nhiễm là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có 
biểu hiện triệu chứng bệnh". 

- Luật Phòng, chống HIV/AIDS: 

 Khoản 1, Điều 2: "HIV là Vi rút gây suy 
giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng 
chống lại các tác nhân gây bệnh". 

 Khoản 2, Điều 2: "AIDS là hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu 
hiện thông qua các nhiễm trung cơ hội, các ung thư và có thể 
dẫn đến tử vong". 

 Khoản 4 Điều 3: Qui định một trong các 
nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS là: "Không kỳ thị phân 
biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình 
họ…". 

 Khoản 1, Điều 4 quy định về quyền của 
người nhiễm HIV. 

             c) Học văn hóa, học nghề, làm việc; 



 25 26   

 Khoản 3, Điều 8: Quy định các hành vi bị nghiêm 
cấm trong đó có hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với người 
nhiễm HIV; 

 Điểm a, Khoản 2, Điều 15: Cơ sở giáo dục không 
được từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do 
người đó nhiễm HIV/AIDS. 

 Điểm đ, Khoản 1Điều 17: Trách nhiệm của Uỷ ban 
nhân dân xã, phường thị trấn trong việc tuyên truyền chống 
kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên 
gia đình họ. 

Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT  ngày 12 tháng 11 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng 
cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành 
giáo dục.  

 Theo Chỉ thị này, các cơ sở giáo dục phải 
đảm bảo quyền được học tập, làm việc, sống hòa nhập cộng 
đồng của người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Cơ 
sở giáo dục không được yêu cầu xét nghiệm HIV, xuất trình 
kết quả xét nghiệm HIV đối với người học, người đến xin 
học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên. 

- Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo 
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Khoản 2 Điều 42: Không tiếp nhận trẻ em 
đang mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm vào 
học trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

 3. Xác định các cơ quan, đoàn thể có liên quan trong 
việc trợ giúp cho cháu Minh được đi học: 

 Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y Tế 

 Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh 

 Ủy ban nhân dân huyện 

 Phòng giáo dục huyện 

 Uỷ ban chăm sóc và giáo dục trẻ em huyện 

 Ủy ban nhân dân xã 

 Ban giám hiệu trường mầm non xã 

 Các ban ngành đoàn thể tại xã 

 

4. Trợ giúp pháp lý cho chị Quỳnh và cháu Minh: 

Luật gia, luật sư tư vấn cho chị Quỳnh làm đơn Khiếu 
nại và Kiến nghị tới Uỷ ban nhân dân huyện, phòng Giáo dục 
– Đào tạo huyện; Uỷ ban nhân dân xã, Ban Giám hiệu trường 
mầm non xã về việc con chị không được đi học.  

Với sự trợ giúp và hướng dẫn của luật sư, chị làm đơn 
đề nghị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh giúp đỡ chị 
trong việc truyền thông Luật Phòng, chống HIV/AIDS tại địa 
phương nơi chị sinh sống, nhằm giảm bớt sự kỳ thị của 
người dân đối với mẹ con chị, qua đó giúp mẹ con chị sớm 
hoà nhập cộng đồng để con chị sớm được đi học. 
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Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật và chính sách về 
y tế HIV/AIDS đã có công văn đề nghị Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS - Bộ Y tế với chức năng và quyền hạn của mình 
hợp tác với các cơ quan có liên quan để thực hiện đúng như 
các qui định của Luật Phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ quyền 
được đi học của trẻ em nhiễm HIV nói chung và cháu Minh 
nói riêng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã chuyển 
công văn của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về 
Y tế, HIV/AIDS về Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Trung tâm cũng trực tiếp làm việc với Vụ Giáo dục 
Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Trường mầm 
non xã hiểu sai Điều lệ Trường mầm non nên đã không cho 
cháu Minh vào học, như vậy là không thực hiện đúng qui 
định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.  

 

5. Kết quả:  

Tiếp thu ý kiến của Trung tâm, Vụ Giáo dục Mầm non 
đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thực 
hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu Trường mầm non xã tiếp nhận 
cháu Minh con chị Quỳnh vào học. 

Cháu Minh đã được nhận vào học tại trường mầm non 
của xã và từ năm học 2009 – 2010, cháu được vào học lớp 1 
tại trường tiểu học của xã. 

CHÁU CÔNG ĐƯỢC HỌC TẬP NHƯ NHỮNG ĐỨA 
TRẺ BÌNH THƯỜNG KHÁC 

 

Bố mẹ Công đều là những người nghiện ma tuý và 
mang trong mình HIV. Họ không nhà không cửa và không 
nuôi nổi Công, cuối cùng phải mang cháu cho vợ chồng 
người buôn gỗ. 

Vợ chồng người buôn gỗ nuôi Công được 2 năm. Trong 
2 năm này họ thấy cháu còi cọc ốm đau luôn nên đem cháu 
đi làm xét nghiệm HIV,  kết quả cháu bị nhiễm HIV. Thấy 
cháu Công bị nhiễm HIV, vợ chồng người buôn gỗ không 
muốn nuôi cháu nữa, bèn mang cháu cho vợ chồng một 
người khác ở thành phố X. Rất may mắn cho cháu, cặp vợ 
chồng nhận cháu về nuôi là người rất tốt, thương yêu cháu 
như con đẻ của họ, chăm lo nuôi dưỡng cháu, khi cháu ốm 
đau họ tận tình mang cháu đi chữa bệnh, hết nơi này đến nơi 
khác, mong sao cháu chóng được lành bệnh. 

Năm cháu đến tuổi đi học, họ đến trường tiểu học của 
thành phố xin cho cháu được đi học, họ thật thà nói với nhà 
trường là cháu bị nhiễm HIV, mong muốn nhà trường quan 
tâm để ý giúp đỡ cháu. Nhưng sự thật thà của họ đã gây khó 
khăn cho cháu. 

Ngay khi biết Công bị nhiễm HIV, ban giám hiệu nhà 
trường đã từ chối không tiếp nhận cháu vào học. Bố mẹ nuôi 
của cháu đã đến trường đề nghị nhiếu lần nhưng nhà trường 
vẫn không giải quyết. Không biết làm gì để cháu Công được 
đi học, qua mọi người giới thiệu, họ tìm đến Văn phòng trợ 
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giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh, đề nghị được trợ giúp 
để cháu Công được đến trường.  

Với trách nhiệm của mình là tuyên truyền phố biến pháp 
luật,  bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người nhiễm 
HIV đặc biệt là quyền được đi học của trẻ bị nhiễm HIV. 
Làm việc với Ban giám hiệu trường tiểu học thành phố, Văn 
phòng đã căn cứ vào  

 Luật Phòng, chống HIV/AIDS tại Điều 4 và Điều 151   

 Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 
2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo 
trợ xã hội. 

Văn phòng đã đề nghị nhà trường cần phải đảm bảo 
quyền được đi học của cháu Công theo đúng qui định của 
pháp luật. Văn phòng  kết hợp với Ủy ban nhân dân phường, 
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh và các ban ngành 
đoàn thể tại địa phương, truyền thông về Luật phòng, chống 
HIV/AIDS và kiến thức cơ bản về HIV cho cộng đồng dân 
cư nơi cháu Công sinh sống. Qua đó làm giảm đi sự kỳ thị 
phân biệt đối xử với người nhiễm HIV tại địa phương nói 
chung và đối với cháu Công nói riêng. Văn phòng cũng giúp 
cháu Công xin được trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên.  

Giờ đây cháu Công được đi học như bao đứa trẻ khác. 
Cháu có một gia đình đầm ấm, có cả cha lẫn mẹ, những 
người đã vượt qua những khó khăn gian khổ và trở ngại của 
cuộc sống đời thường để dành trọn tình thương yêu cho cháu.  

                                         
1 “Quyền được học văn hoá của người nhiễm HIV; các cơ sở giáo dục 
không được từ chối tiếp nhận học sinh vì người đó nhiễm HIV”. 

 

CHƯƠNG II: HIV VÀ QUYỀN ĐƯỢC LÀM VIỆC 
 

 

HIỂU BIẾT LÀ SỨC MẠNH 

 

Chị Ánh nhiễm HIV từ chồng. Chị là giáo viên dạy giỏi 
của Trường mầm non VH của thành Phố H đã hơn 10 năm 
nay. Khi biết thông tin chị nhiễm HIV, Ban giám hiệu nhà 
trường nơi chị đang công tác đã chuyển chị sang làm trợ lý 
cho Hiệu trưởng nhưng thực tế là làm những công việc vặt 
không có tên như thu tiền ăn, bán phiếu ăn… Chị vô cùng 
bức xúc nhưng không biết làm gì để tự bảo vệ mình. Thông 
qua một buổi tập huấn Luật Phòng, chống HIV/AIDS, chị đã 
mạnh dạn đề nghị Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách 
về Y tế, HIV/AIDS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình. 

 

1. Thu thập và xác minh thông tin: 

Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm phòng, chống 
HIV/AIDS thành phố H thu thập và xác minh thông tin. Sau 
khi xác minh cho thấy việc Ban giám hiệu - Trường mầm 
non VH chuyển chị Ánh sang các công việc vặt khác không 
phù hợp với khả năng chuyên môn của chị là trái với các quy 
định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.  
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2. Cơ sở pháp lý để trợ giúp pháp lý cho chị Ánh: 

- Luật Phòng, chống HIV/AIDS 

 Khoản 1, Điều 4 quy định về quyền của người 
nhiễm HIV; 

c) Học văn hóa, học nghề, làm việc; 

 Điểm b, khoản 2, Điều 14 quy định về Người sử 
dụng lao động không được có hành vi ép buộc người lao 
động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm 
nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV. 

- Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT  ngày 12 tháng 11 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng 
cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành 
giáo dục.  

 Theo Chỉ thị này, các cơ sở giáo dục phải 
đảm bảo quyền được học tập, làm việc, sống hòa nhập cộng 
đồng của người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Cơ 
sở giáo dục không được yêu cầu xét nghiệm HIV, xuất trình 
kết quả xét nghiệm HIV đối với người học, người đến xin 
học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên, cấm đoán người học, nhà 
giáo, cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động, dịch vụ của 
cơ sở chỉ vì lý do người đó nhiễm HIV. 

- Luật khiếu, nại tố cáo 

 Khoản 1, Điều 1: "Công dân, cơ quan, tổ chức có 
quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền 
trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng 

quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình." 

 

3. Xác định các cơ quan, đoàn thể có liên quan trong 
việc trợ giúp pháp lý cho chị Ánh: 

 Ủy ban nhân dân quận 

 Phòng Giáo dục quận 

 Thanh tra lao động 

 Thanh tra giáo dục 

 Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố 

 Ban giám hiệu – trường mầm non VH. 

 Công đoàn Trường mầm non VH 

 

4. Trợ giúp pháp lý cho chị Ánh: 

Các luật sư đã tư vấn cho chị Ánh về quyền và nghĩa vụ 
của người nhiễm HIV theo quy định tại Luật phòng, chống 
HIV/AIDS và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 
quan. 

Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, 
HIV/AIDS cùng với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 
thành phố H đã xuống làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu 
Trường mầm non VH. Trong buổi làm việc, đoàn công tác đã 
phổ biến các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, đường lây 
truyền của HIV và biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV. 
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Tại trường, các luật sư đã giải thích những quy định của 
pháp luật hiện hành về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm 
việc theo quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Việc 
Ban giám hiệu chuyển công việc giảng dạy của chị sang các 
công việc vặt khác khi mà chị vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm 
công việc là vi phạm quy định về quyền được làm việc của 
người nhiễm HIV (điểm c, khoản 1 Điều 4, Luật Phòng, 
chống HIV/AIDS) và vi phạm các hành vi mà người sử dụng 
lao động không được làm: "Ép buộc người lao động còn đủ 
sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm vì lý do 
người lao động nhiễm HIV" ( điểm b khoản 2 Điều 14, Luật 
Phòng, chống HIV/AIDS). 

 

5. Kết quả:  

Sau buổi làm việc, ban giám hiệu trường mầm non VH 
đã nhận thấy việc không để chị Ánh trực tiếp giảng dạy và 
điều chuyển chị Ánh sang công việc khác là không phù hợp 
với quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS và cam kết 
sẽ bố trí chị Ánh được trở lại trực tiếp giảng dạy cho các 
cháu. Hiện tại chị đã được trở lại với cương vị giáo viên, chị 
đang cố gắng nỗ lực phấn đấu vươn lên thành một giáo viên 
dạy giỏi và tiếp tục cống hiến cho xã hội trong việc đào tạo 
thế hệ tương lai của đất nước. 

 

NIỀM VUI KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG ANH 

 

Anh Huy đã công tác trong đơn vị X được 17 năm. Sau 
khi làm xét nghiệm, anh biết mình nhiễm HIV. Anh lo sợ 
phản ứng của gia đình nếu biết anh nhiễm HIV và anh cũng 
sợ sẽ làm gia đình mình thất vọng. Nhưng thật may mắn, khi 
biết thông tin này, vợ anh rất thông cảm và họ đã cùng nhau 
vượt qua. 

Khi biết anh nhiễm HIV, đơn vị tạo điều kiện cho anh 
được điều trị. Nhưng sau một thời gian điều trị, sức khỏe đã 
ổn định, anh nhận được thông báo đơn vị sẽ giải quyết chế độ 
phục viên đối với anh. 

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng và qua sự 
giới thiệu của bạn bè quen biết, anh biết đến Phòng trợ giúp 
pháp lý về HIV/AIDS tại Hà Nội thuộc Trung tâm tư vấn pháp 
luật và chính sách về y tế và HIV/AIDS là một địa chỉ đáng tin 
cậy trong trợ giúp cho người nhiễm HIV. Anh quyết định tìm 
đến Trung tâm để yêu cầu trợ giúp pháp lý trong việc bảo đảm 
quyền làm việc của mình. 

 

1. Thu thập và xác minh thông tin: 

Sau khi nhận được yêu cầu của anh, thu thập các thông 
tin cần thiết và xác minh thông tin anh Huy cung cấp là chính 
xác, phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS đã thành lập một 
nhóm làm việc để lên kế hoạch trợ giúp anh. 
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2.  Cơ sở pháp lý để trợ giúp pháp lý cho anh Huy: 

Nhóm đã cùng nhau nghiên cứu các quy định pháp luật 
có liên quan tới trường hợp này:  

- Luật Phòng, chống HIV/AIDS,  

 Điểm c, khoản 1, Điều 4: Quyền làm việc của 
người nhiễm HIV. 

 Điểm a, Khoản 2, Điều 14: Người sử dụng 
lao động không được có các hành vi sau đây: Chấm dứt hợp 
đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong 
quá trình làm việc của người lao động vì lý do người lao 
động nhiễm HIV. 

- Luật khiếu nại, tố cáo 

 Khoản 1, Điều 1:  Công dân, cơ quan, tổ chức 
có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm 
quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho 
rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

 

3. Xác định các cơ quan, đoàn thể có liên quan trong 
việc bảo vệ quyền được làm việc của anh Huy: 

 Lãnh đạo đơn vị X 

 Lãnh đạo đơn vị cấp trên của đơn vị X 

 

4. Trợ giúp pháp lý cho anh Huy: 

Các luật sư của phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS đã 
tư vấn và hướng dẫn anh Huy viết đơn đề nghị lãnh đạo đơn 
vị thực hiện đúng theo quy định của Luật phòng, chống 
HIV/AIDS, đồng thời phân công công việc phù hợp với sức 
khỏe và khả năng của anh. Việc này nhằm giúp anh tiếp tục 
công tác thêm 3 năm tới khi anh đạt 20 năm công tác là yêu 
cầu mức thời gian tối thiểu để được hưởng lương hưu và các 
chế độ khác bao gồm chế độ bảo hiểm y tế, đảm bảo cho anh 
được tiếp cận các dịch vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe sau 
khi nghỉ hưu. 

Bên cạnh đó, Trung tâm đã liên hệ với các cơ quan cấp 
trên của đơn vị X có liên quan để đề nghị họ xem xét trường 
hợp của anh Huy và đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại 
Điều 14 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS. 

 

5. Kết quả:  

Sau khi nghiên cứu các qui phạm của pháp luật hiện 
hành và xem xét đơn đề nghị của anh Huy,  lãnh đạo đơn vị 
anh Huy đã quyết định cho anh ở lại đơn vị tiếp tục chữa 
bệnh, khi nào sức khỏe của anh ổn định sẽ bố trí công việc 
phù hợp cho anh. Đây là niềm vui không chỉ của riêng anh 
mà của tất cả mọi người trong đó có những người làm công 
tác trợ giúp pháp lý. 

 



 37 38   

CHƯƠNG III: CÁC QUYỀN KHÁC CỦA NGƯỜI 
NHIỄM HIV 
 

 

Câu chuyện này đề cập đến vấn đề quyền của người 
nhiễm HIV quy định trong Luật Tố tụng hình sự và Luật 
Phòng, chống HIV/AIDS 

 

ĐỒNG ĐƯỢC CHỮA BỆNH 

Đồng là người nhiễm HIV, sống tại thành phố H. Đồng 
bị cơ quan điều tra công an quận X tạm giam 4 tháng vì tội 
cướp giật tài sản. Trong thời gian bị tạm giam, sức khỏe của 
Đồng ngày càng yếu. Gia đình đã đề nghị Văn phòng trợ 
giúp pháp lý về HIV/AIDS thuộc Hội luật gia thành phố H tư 
vấn và trợ giúp để Đồng được tạm đình chỉ điều tra và trở về 
nhà điều trị bệnh.  

 

1. Thu thập và xác minh thông tin: 

Văn phòng đã xác định thông tin do gia đình Đồng cung 
cấp là đúng sự thật. Hiện Đồng đang ở trại tạm giam B, và dù 
đang được điều trị tại bệnh xá trong trại tạm giam nhưng 
bệnh tình rất nặng. Việc giúp Đồng xin được tạm đình chỉ 
điều tra về nhà chữa bệnh là rất cần thiết. 

 

2. Cơ sở pháp lý để trợ giúp pháp lý cho Đồng: 

Bộ Luật Tố tụng Hình sự 

 Khoản 1 Điều 160: "Khi bị can bị bệnh tâm thần 
hoặc bệnh hiểm nghèo khác có chứng nhận của Hội đồng 
giám định pháp y thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi 
hết hạn điều tra". 

Luật Phòng, chống HIV/AIDS 

 Khoản 1 Điều 42: "Người đang bị điều tra, truy tố, 
xét xử mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối được tạm đình chỉ 
điều tra hoặc tạm đình chỉ vụ án theo qui định của pháp luật 
về tố tụng hình sự". 

 

3. Xác định các cơ quan có liên quan trong việc giải 
quyết cho Đồng được tạm đình chỉ điều tra về nhà chữa 
bệnh: 

 Cơ quan điều tra, 

 Viện kiểm sát nhân dân quận, 

 Các cơ sở y tế nơi Đồng từng điều trị 

 Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố H 

 

4. Trợ giúp pháp lý cho Đồng: 

Các luật sư của Văn phòng Trợ giúp pháp lý về 
HIV/AIDS thuộc Hội luật gia thành phố đã tư vấn cho gia 
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đình Đồng đến các cơ sở y tế, Trung tâm phòng, chống 
HIV/AIDS để thu thập thông tin về tiền sử bệnh của con em 
mình. 

Bệnh viện cấp tỉnh thông báo cho gia đình biết Đồng có 
bị u gan. Tình trạng bệnh u gan của Đồng rất nghiêm trọng 
nên có thể được tạm đình chỉ điều tra theo quy định tại Điều 
160 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 42 Luật phòng, 
chống HIV/AIDS  

Trên cơ sở đó, Văn phòng đã tư vấn cho gia đình: Căn 
cứ vào Điều 160 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 42 Luật 
phòng, chống HIV/AIDS, gia đình cần làm đơn gửi cơ quan 
điều tra, viện kiểm sát nhân dân quận để các cơ quan này 
xem xét ra quyết định tạm đình chỉ điều tra để Đồng được về 
nhà chữa bệnh.  

 

5. Kết quả:  

Cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân quận đã chấp 
nhận đơn đề nghị của gia đình Đồng. Đồng được tạm đình 
chỉ điều tra để về nhà chữa bệnh theo đúng quy định tại Điều 
42 Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Khi sức khỏe hồi phục, 
Đồng sẽ phải thực hiện theo quyết định của cơ quan điều tra.    

 

Câu chuyện sau đây đề cập tới quyền của người nhiễm 
HIV được kết hôn, chăm sóc cho gia đình và con cái họ. 

 

CÂU CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI VEN ĐÔ 

 

Sinh ra lớn lên trong một gia đình nề nếp khá giả, Ly là 
cô gái hiền lành, dễ thương. Tốt nghiệp phổ thông trung học, 
Ly đắm chìm trong bao nhiêu hoài bão ước mơ, bao nhiêu dự 
tính cho tương lai nhưng cuối cùng cô đã quyết định đi làm 
tại một công ty liên doanh sản xuất đồ nhựa. Ở đây cô đã gặp 
và yêu An là đồng nghiệp của cô.  

An hào hoa phong nhã, khéo ăn nói và lại có thu nhập 
khá cao. An luôn chiều chuộng Ly, mua tặng cô bất cứ thứ gì 
mà cô muốn. Mọi người ai cũng mừng cho Ly có được người 
yêu vừa đẹp trai lại giỏi kiếm tiền. Họ nghĩ cô sẽ có một 
tương lai tươi đẹp với một gia đình hạnh phúc.  

Nhưng không phải vậy, An bắt đầu dùng ma túy. Ban 
đầu, do đua đòi An hút thử cho biết, nhưng rồi càng ngày An 
càng đắm chìm vào ma túy và không thoát ra được. Nhu cầu 
dùng ma túy ngày một nhiều hơn, An không đủ tiền để hút đã 
chuyển sang tiêm chích. Do thiếu hiểu biết về đường lây 
truyền của HIV nên An đã dùng chung bơm kim tiêm với các 
bạn nghiện.  

Ly đâu biết người mình yêu vừa nghiện hút vừa bị 
nhiễm HIV. An và gia đình đã dấu không cho cô biết. Lấy 



 41 42   

chồng được hơn hai năm, khi đứa con gái vừa đầy mười tám 
tháng tuổi thì An chuyển sang giai đoạn AIDS và qua đời bỏ 
lại Ly và đứa con thơ dại.  

Lúc này Ly mới biết chồng mình đã nhiễm HIV. Cô 
thấy buồn vô hạn. Chôn chồng xong, cô lặng lẽ bế con đi làm 
xét nghiệm cho cô và cho con. Kết quả cho thấy Ly bị nhiễm 
HIV nhưng may mắn thay cháu bé không bị nhiễm. 

Cơn sóng này qua đi thì cơn sóng sau ập đến và có phần 
tàn khốc hơn. Ly sống trong nhà chồng lặng lẽ như một cái 
bóng. Họ dè bỉu, hắt hủi cô và không cho cô được chăm sóc 
đứa con thân yêu của mình. Họ đang tâm chia cắt tình mẫu 
tử, niềm hạnh phúc duy nhất của Ly. Họ tìm cách đẩy cô ra 
khỏi nhà, và cô phải về nhà bố mẹ đẻ để sống. Họ thậm chí 
không cho cô đến thăm con.  

Tuy vậy, Ly không bỏ cuộc. Cô tim mọi cách để được 
chăm sóc, nuôi dưỡng con mình. Qua những người có cùng 
cảnh ngộ, Ly biết được Trung tâm Tư vấn Pháp Luật và 
Chính sách Y tế về HIV/AIDS là nơi trợ giúp pháp lý miễn 
phí cho những người nhiễm HIV và những người chịu ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS. Đến với trung tâm, Ly không những 
tìm được sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư, luật gia mà còn 
tìm thấy sự chia sẻ cảm thông của các bạn tư vấn viên đồng 
đẳng là những người cũng sống với HIV như cô. 

Các luật sư, luật gia tư vấn và giải đáp cho cô những qui 
định của pháp luật hiện hành cụ thể là quyền được chăm sóc 
con cái. Theo quy định của:  

 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Điều 
7 qui định " Trẻ em có quyền sống chung với cha 

mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly 
cha mẹ…"  

 Luật Hôn nhân và Gia đình tại Khoản 1 Điều 34 " 
Cha mẹ có nghiã vụ và quyền thương yêu, trông 
nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của con…"  

 Luật Phòng, Chống HIV/AIDS điểm f, Khoản 1, 
Điều 4: "Các quyền khác theo quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan".  

Bên cạnh việc giúp Ly biết được quyền, nghĩa vụ theo 
Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các qui định của pháp luật 
hiện hành, các luật gia, luật sư của trung tâm đã hướng dẫn 
cô làm đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các ban 
ngành đoàn thể tại địa phương đề nghị giúp đỡ. Các luật sư, 
luật gia cùng Ly thuyết phục và phân tích cho gia đình nhà 
chồng  hiểu việc làm của họ là vi phạm pháp luật và đạo đức 
xã hội. 

Cuộc đời Ly bước sang một trang mới, khi các cấp 
chính quyền và ban ngành, đoàn thể của địa phương đã giúp 
cô được thường xuyên chăm sóc thăm nom con mình. Gia 
đình nhà chồng không còn hắt hủi xua đuổi Ly như trước, bà 
mẹ chồng đã cảm thông với cô và tạo điều kiện cho mẹ con 
cô được thường xuyên gặp nhau.  

Nhưng chưa phải tất cả vấn đề của Ly đã được giải 
quyết. Do sức khoẻ suy sụp, cô quyết định nghỉ việc và phải 
sống dựa vào bố mẹ đẻ của mình.  
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Cảm thông với hoàn cảnh của Ly, giám đốc Trung tâm 
Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế HIV/AIDS đã nhận 
cô vào làm việc. Cô được học tập, được làm việc, và có thêm 
thu nhập để góp phần nuôi dưỡng con và bản thân mình. 
Điều quan trọng nhất là Ly có điều kiện để giúp những người 
cùng cảnh ngộ và góp phần làm giảm sự kỳ thị và phân biệt 
đối xử của cộng đồng đối với người nhiễm HIV. 

Câu chuyện sau đây đề cập đến quyền sở hữu tài sản của 
người nhiễm HIV. 

 

VÒNG XOÁY CỦA SỐ PHẬN 

 

 Hạnh là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em gái ở 
một xóm nhỏ bên sông. Gia đình Hạnh kinh doanh hàng ăn 
uống nên kinh tế vào loại khá giả trong xóm. 

Sau khi tốt nghiệp trung học, Hạnh ở nhà giúp đỡ bố mẹ 
bán hàng. Đang độ tuổi mới lớn như bông hoa khoe sắc, 
Hạnh đã làm say đắm bao chàng trai. Họ đến quán nhà cô 
không phải để thưởng thức những món ăn ngon mà chủ yếu 
để được ngắm nhìn Hạnh. Nhưng Hạnh chỉ lo giúp đỡ bố mẹ 
bán hàng, mà không để ý đến các chàng trai quanh mình.  

 Trong số khách thường xuyên lui đến quán nhà chị, có 
Lai là người bảnh bao hơn cả. Lai đến quán nhà Hạnh cả 
sáng sớm lẫn chiều tối. Lai luôn tìm cách tiếp cận Hạnh mỗi 
khi có cơ hội và luôn tặng Hạnh những món quà mà cô ưa 
thích. Hạnh đã yêu Lai và hẹn hò sống với nhau đến hết đời. 
Đám cưới của Hạnh diễn ra rất nhanh với sự ủng hộ nhiệt 
tình của hai bên gia đình.  

Vợ chồng Hạnh sống rất hạnh phúc cho đến khi sắp sinh 
đứa con đầu lòng, khi Hạnh vào bệnh viện làm xét nghiệm và 
biết mình bị nhiễm HIV. Lúc này chồng Hạnh mới nói thật 
cho cô biết anh ta nghiện ma tuý và bị nhiễm HIV đã nhiều 
năm. Hạnh suy sụp hoàn toàn. Mọi hoài bão của Hạnh đã tan 
thành mây khói, giờ đây cô không còn nghĩ đến bản thân 
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mình, mà nỗi lo là làm sao cho chồng mình được khỏe mạnh, 
con mình sinh ra không bị nhiễm HIV.  

Thật không may, đứa con trai của Hạnh cũng bị nhiễm 
HIV. Vất vả nuôi con cho đến khi con được hai tuổi thì 
chồng Hạnh chuyển sang giai đoạn AIDS rồi qua đời, bỏ lại 
hai mẹ con bơ vơ trong căn nhà nhỏ không người qua lại 
thăm nom và chăm sóc. Một mình Hạnh tần tảo nuôi và 
chăm sóc con, nhưng chỉ một năm sau khi chồng mất, đứa 
con duy nhất cũng bỏ cô ra đi. Trong vòng 2 năm Hạnh đã 
mất đi hai người thương yêu nhất của mình. Những đêm 
không ngủ Hạnh quằn quại trong đau đớn.  

Hạnh nghĩ rằng cuộc sống của mình không thể tệ hơn 
được nhưng số phận một lần nữa xoáy vào cuộc đời cô đầy 
nghiệt ngã. Gia đình nhà chồng tìm cách đẩy Hạnh ra khỏi 
căn nhà mà cách đó không lâu cô cùng chồng con sinh sống 
hạnh phúc. Hạnh không biết làm gì để tự bảo vệ mình, tất cả 
dường như trở nên vô vọng. 

May mắn thay, các bạn trong nhóm tự lực ở địa phương 
tìm đến với Hạnh, động viên an ủi và giới thiệu cô đến Trung 
tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS để 
được trung tâm tư vấn và trợ giúp việc làm.  

 Sau khi nghe Hạnh kể về hoàn cảnh của mình và 
nghiên cứu những giấy tờ có liên quan do cô cung cấp, các 
luật sư nhận thấy diện tích đất Hạnh đang ở đã được gia đình 
nhà chồng viết giấy cho vợ chồng Hạnh, còn căn nhà cấp 4 là 
do vợ chồng Hạnh vay mượn để xây dựng. 

Luật sư của trung tâm đã giúp Hạnh làm đơn gửi Ủy ban 
nhân dân xã, công an xã đề nghị giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp của cô. Luật sư đã trực tiếp gặp gia đình nhà 
chồng, phân tích cho gia đình hiểu Hạnh đang là người trực 
tiếp quản lý, sử dụng căn nhà đó. Do vậy, gia đình nhà chồng 
không có quyền đuổi cô ra khỏi nhà.  

Kết quả là Hạnh vẫn được sống trong căn nhà của cô. 
Quyền lợi hợp pháp của Hạnh đã được bảo vệ và tôn trọng. 
Đến nay, Hạnh đã đón bà ngoại của chồng về ở và thay 
chồng chăm lo phụng dưỡng bà.  

Cuộc đời của Hạnh đã thay đổi một cách tích cực. Trung 
tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS đã 
nhận cô vào làm việc. Hạnh rất tích cực tham gia phong trào 
truyền thông phòng chống HIV/AIDS của địa phương, đặc 
biệt tham gia bảo vệ quyền lợi của những người cùng cảnh 
ngộ như mình. Hạnh đã giúp được rất nhiều cho các bạn 
trong việc hỗ trợ, chăm sóc, điều trị đặc biệt là trẻ em nhiễm 
HIV. Động lực lớn nhất thúc đẩy Hạnh tham gia các hoạt 
động này là để Luật Phòng, chống HIV/AIDS được phát huy 
hiệu lực trong thực tế, để quyền và lợi ích hợp pháp của 
người nhiễm HIV được bảo vệ và tôn trọng. 
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PHẦN BA 
CÁC TRƯỜNG HỢP TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP 

THÔNG TIN VỀ HIV/AIDS 
 

Cho đến phần này, cuốn  sách đã giải quyết các nhu cầu 
pháp lý của người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS. Tuy nhiên trong một số trường hợp, luật sư, luật 
gia cũng nhận được các yêu cầu tư vấn hoặc cung cấp thông 
tin chung về HIV/AIDS của khách hàng. Luật sư, luật gia 
cần xác định xem có sự vi phạm về quyền nào trong những 
trường hợp này không. Nếu không, họ có thể tiến hành tư 
vấn hoặc cung cấp các thông tin chung về HIV/AIDS cho 
khách hàng dưới dạng giáo dục về HIV/AIDS và các vấn đề 
liên quan hoặc tư vấn về tâm lý, hoặc chuyển khách hàng tới 
các cá nhân, tổ chức cung cấp trợ giúp không nằm trong lĩnh 
vực pháp lý. 

Phần này gồm các trường hợp điển hình về tư vấn và 
cung cấp thông tin chung về HIV/AIDS. Tất cả các câu 
chuyện đều được viết lên từ cuộc đời thực của những người 
nhiễm HIV đã được Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính 
sách về Y tế, HIV/AIDS trợ giúp. Thông tin cá nhân của các 
nhân vật đều đã được thay đổi để bảo mật cho khách hàng và 
gia đình họ. 

VÒNG TAY NHÂN ÁI CỦA GIA ĐÌNH 

 

Quân sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô, mặc dù gia đình 
rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn tạo điều kiện cho Quân được ăn 
học như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Quân rất hạnh phúc 
vì luôn được bố mẹ quan tâm  thương yêu và chăm sóc. Để 
đáp lại sự thương yêu và chăm sóc của bố mẹ, lúc nào Quân 
cũng học giỏi nhất lớp, luôn mang về cho bố mẹ những thành 
tích đáng khen ngợi. Với sự cố gắng của bản thân, Quân đã 
thi đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước, đó cũng là niềm 
tự hào của bố mẹ Quân.  

Một ngày có một người bạn cùng lớp đưa cho anh một ít 
bột trắng và khích dùng thử. Không ngờ sau lần ấy Quân đã 
nghiện lúc nào không biết. Đã nhiều lần Quân trốn học để đi 
tìm ma túy, việc học hành chểnh mảng và Quân đã phải nợ 
khá nhiều môn học. Rồi trong một lần phê thuốc Quân bị 
công an bắt và bị nhà trường đuổi học.  

Cuộc đời Quân đã bước sang trang khác khi Quân phát 
hiện mình bị nhiễm HIV. Quân cảm thấy như trời đất sụp đổ 
dưới chân mình. 

Bố mẹ Quân rất buồn và xấu hổ với bạn bè, họ hàng và 
bà con lối xóm. Bố mẹ cấm không cho Quân vào nhà vì sợ 
làm ảnh hưởng đến vong linh tổ tiên. Vì không hiểu về 
đường lây truyền HIV nên bố mẹ sợ Quân sẽ làm lây nhiễm 
HIV cho gia đình. 

Bố mẹ dựng một cái chòi ở ngoài vườn và bắt Quân ra 
đó sống. Hàng ngày mẹ mang cơm ra cho Quân ăn. Quân 
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sống rất cô đơn và cách ly với thế giới xung quanh. Quân chỉ 
mong sao bố mẹ thông cảm và cho anh được vào nhà sống 
cùng bố mẹ như ngày nào, nhưng điều đó thật xa vời.  

Cho đến ngày Quân gặp một người cùng cảnh ngộ như 
anh, anh đã kể cho chị nghe hoàn cảnh của mình. Chị khuyên 
Quân đến Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế 
và HIV/AIDS để được giúp đỡ.  

Đến với trung tâm, Quân đã được luật sư, luật gia, các 
bạn tư vấn viên đồng đẳng đón tiếp rất nhiệt tình như với một 
người thân. Quân thấy như được trở về với gia đình.  

Trung tâm đã giúp Quân hiểu kiến thức cơ bản về 
HIV/AIDS, hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của mình theo 
quy định của pháp luật. Với mong muốn quyền của mình 
được chính những người thân trong gia đình tôn trọng, Quân 
đã mạnh dạn nhờ luật sư và tư vấn viên đồng đẳng của Trung 
tâm đến truyền thông và trợ giúp cho Quân tại gia đình. 

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Quân, giám đốc 
trung tâm đã cử luật sư và một bạn tư vấn viên đồng đẳng 
đến gia đình Quân để thực hiện việc truyền thông và trợ giúp 
cho anh. Buổi gặp mặt đã diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm, đặc biệt 
còn có sự tham gia của các cán bộ đoàn thể tại địa phương.  

Dựa theo quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS: 

 Điểm a, Khoản 1, Điều 4: Người nhiễm HIV 
có quyền sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; 

 Khoản 3, Điều 13: "Gia đình của người 
nhiễm HIV có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, động viên 
tinh thần giúp người nhiễm HIV sống hòa nhập với gia đình, 

cộng đồng và xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và 
cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS 

Luật sư đã giải thích về HIV/AIDS, về đường lây truyền 
và cách phòng tránh, về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm 
HIV, về trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng với người 
nhiễm HIV, và trách nhiệm tham gia công tác phòng chống 
HIV/AIDS của mọi người. Tư vấn viên đồng đẳng của trung 
tâm cũng chia sẻ với bố mẹ Quân về cuộc sống và nghị lực 
vươn lên của chị và về công việc chị đang làm.  

Sau khi nghe luật sư giải thích và nghe lời tâm sự của tư 
vấn viên đồng đẳng, mẹ Quân đã khóc vì ân hận và thương 
anh, thương chị tư vấn viên đồng đẳng. Bố Quân đã đích 
thân ra chòi xách túi quần áo của anh vào. Từ đó Quân lại 
được trở về với vòng tay nhân ái của gia đình, của bố mẹ và 
những người thân yêu của anh. 
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MỘT NỤ CƯỜI HIẾM HOI 

 

Ngày qua ngày, nắng cũng như mưa trên vỉa hè con phố 
nhỏ gần ga B, ai đi qua cũng thường thấy một người phụ nữ 
đã luống tuổi ngồi bán nước. Ít ai biết được hoàn cảnh éo le 
mà chị đang phải một mình gánh chịu. 

 Hà cũng có gia đình như bao người phụ nữ khác, nhưng 
chị chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc mà cuộc sống gia 
đình mang lại. Chồng chị bị ung thư giai đoạn cuối nằm còng 
queo trong căn nhà cấp bốn chật chội, khi cơn đau khủng 
khiếp kéo đến, chị không có tiền để mua thuốc giảm đau cho 
chồng. Hai đứa con một trai một gái của chị đều nghiện ngập 
và lần lượt vào tù vì tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma 
tuý. Người con gái không chỉ nghiện ma túy mà còn bị nhiễm 
HIV, nó đang chấp hành hình phạt tù trong trại giam và để 
lại cho chị chăm sóc đứa cháu trai bị nhiễm HIV. 

Với thu nhập quá thấp, chị không lo nổi cho cuộc sống 
gia đình và chăm sóc đứa cháu nhỏ. Chị biết đến Trung tâm 
Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS qua 
chương trình "Người xây tổ ấm" trên VTV1 và đã đến gặp 
trung tâm để nhờ giúp xin hưởng trợ cấp xã hội thường 
xuyên của Nhà nước. 

 Tiếp xúc với chị, hiểu được hoàn cảnh của chị, trung 
tâm đã động viên chị để chị từng bước vượt qua sự mặc 
cảm, tự ti về hoàn cảnh gia đình, để chị có thể tự mình đến 
các cơ quan nhà nước đề nghị giúp đỡ vì cháu ngoại của chị 
thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo: 

 Theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 
8/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về vệc áp dụng 
chuẩn nghèo cho giai đoạn 2006-2010, gia đình chị 
thuộc diện hộ nghèo, được hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng.  

 Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 14/4/2007 của 
Chính phủ.   

Áp dụng những qui định trên của pháp luật, trung tâm 
làm đơn giúp chị, hướng dẫn chị gửi tới Ủy ban nhân dân 
phường để được xem xét giải quyết. Ngoài ra trung tâm còn 
tiếp cận các chương trình dự án để xin sữa cho cháu. 

 Khi cán bộ trung tâm đến thăm gia đình chị và cháu bé, 
chị cầm tay từng người và cảm ơn  trung tâm đã nhiệt tình 
giúp đỡ gia đình chị. Nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt 
khắc khổ của chị. Nhìn đứa cháu khỏe mạnh, chị tin tưởng 
hơn vào tương lai của mình và tin rằng cháu sẽ lớn lên trở 
thành một công dân có ích cho xã hội. 
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MỘT LỐI THOÁT BẤT NGỜ 

 

Trang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông 
nghèo ở nông thôn. Tuổi thơ của Trang cũng vui vẻ, hồn 
nhiên như bao đứa trẻ khác. Dù nhà Trang rất nghèo nhưng 
lúc nào trong nhà cũng đầy ắp tiếng cười. Bố mẹ đã cố gắng 
lo cho cô được học hết lớp 7. Mặc dù phải thôi học, Trang 
vẫn tìm đọc những cuốn sách của các anh chị lớp trên để tự 
học hỏi, với mong ước được thoát khỏi cảnh chân lấm tay 
bùn, làm mãi mà vẫn không đủ ăn. 

Năm 17 tuổi, Trang phải đi làm thuê đội vôi ở các lò vôi 
trong vùng. Thời gian đi làm mặc dù rất vất vả nhưng đồng 
tiền kiếm ra bằng chính sức lao động của mình làm Trang 
thấy tự hào và rất vui. Trong làng có bao chàng trai theo đuổi 
nhưng Trang đều từ chối cho đến khi quen Quảng. Quảng 
người khỏe mạnh, đẹp trai lại có tài nói chuyện. Nhà anh lại 
ở thị xã chỉ cách chừng 2km, mà những cô gái quê ai chẳng 
mong lấy được chồng nhà ở thị xã cho đời mình bớt khổ. 
Quen nhau được 4 tháng, Quảng và Trang tổ chức đám cưới. 
Mười tháng sau thì con gái đầu lòng của hai vợ chồng ra đời. 
Cháu khôi ngô khỏe mạnh khiến ai cũng mừng cho hai vợ 
chồng. 

Sau hai năm đầu hạnh phúc, chồng Trang bắt đầu giao 
du với đám bạn xấu, nghiện ma túy. Anh chẳng chịu làm ăn 
gì, suốt ngày chơi bời lêu lổng và ăn cắp vặt của hàng xóm, 
bị công an phường lập hồ sơ và cho đi cải tạo 2 năm. Trở về 
nhà, anh vẫn còn nghiện hút và một năm sau thì chuyển giai 
đoạn AIDS và qua đời. 

Sau khi chồng chết, Trang vô cùng hoang mang lo sợ, 
không dám đi xét nghiệm HIV. Được sự động viên của bố 
mẹ đẻ, hai mẹ con chị đã đi làm xét nghiệm HIV, kết quả xét 
nghiệm cho thấy chị và con gái đều bị nhiễm HIV. Nhận 
được kết quả Trang bị cú sốc thật mạnh, và nghĩ nhiễm HIV 
chỉ có đường chết.  

Không hiểu vì sao, tin Trang nhiễm HIV lan đi khắp 
làng. Cuộc sống của chị càng trở nên khó khăn vì không có 
ai thuê chị làm việc. Không có thu nhập, hai mẹ con chị phải 
sống nhờ vào bố mẹ đẻ của Trang. Mẹ con chị ốm đau cũng 
không có tiền để thuốc thang chạy chữa và chị không có tiền 
để đóng học cho con. 

Đúng như người đời thường nói "ông trời không cho ai 
tất cả, cũng không lấy hết của ai bao giờ", đang lúc tuyệt 
vọng thì Trang được các bạn trong nhóm tự lực ở địa phương 
giới thiệu đến đường dây 18001521 thuộc Trung tâm tư vấn 
pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS. Đây là đường 
dây tư vấn miễn phí về pháp luật phòng, chống HIV/AIDS 
cho người nhiễm HIV và người chịu ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS.  

Đường dây đã tư vấn và mời chị đến trung tâm để các 
luật sư, luật gia của trung tâm trực tiếp giúp đỡ. Đến Trung 
tâm, các luật sư, luật gia đã giới thiệu chị đến Trung tâm y tế 
dự phòng tỉnh để được điều trị ARV và giúp mẹ con chị làm 
đơn xin hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-
CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Cũng nhờ Trung tâm mà 
cuộc sống của mẹ con chị đã bớt khổ. Mẹ con chị đã nhận 
được trợ cấp xã hội hàng tháng, con chị đã được giảm học 
phí. Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về 
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Y tế, HIV/AIDS đã nhận chị vào làm việc với vị trí là một tư 
vấn viên đồng đẳng. 

Với công việc làm hiện nay tại Trung tâm, chị rất vui và 
tự hào. Nhờ có sự giúp đỡ của Trung tâm Tư vấn Pháp luật 
và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS, chị đã vượt qua được 
hoàn cảnh khó khăn và thoát khỏi cảnh nghèo đói. 

 

CHO TƯƠNG LAI CỦA CON GÁI VÀ TÔI 

 

Đằng sau khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng ngần của 
người con gái dân tộc là cả một câu chuyện truân chuyên của 
một đời người. Sinh ra trong một gia đình gia giáo bố mẹ đều 
là giáo viên, ngay từ nhỏ Hoa ước ao sau này nối nghiệp cha 
mẹ trở thành người giáo viên giỏi, với mong muốn đóng góp 
phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp trồng người. 

Hoa làm việc chăm chỉ và được nhận vào dạy tại một 
trường trung học. Những ngày đầu đứng trên bục giảng cô 
thấy rất tự hào. Cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình và mọi người xung quanh ai cũng quí mến cô. Người 
quan tâm đặc biệt tới Hoa là một người trong ban lãnh đạo 
nhà trường, anh ta thường hay lui tới thăm cô. Với vẻ đạo 
mạo, đẹp trai khéo ăn nói, anh ta đã hoàn toàn chinh phục 
được trái tim của Hoa. Cô yêu anh ta mà không suy tính khi 
biết anh ta đã có hai đời vợ.  

Rồi đám cưới diễn ra, Hoa chính thức trở thành người 
vợ thứ ba của anh ta. Cuộc sống vợ chồng êm ấm không 
được bao lâu. Đúng lúc mang bầu thì Hoa nhận ra chồng 
mình là kẻ trăng hoa luôn săn tìm của lạ. Đau đớn hơn, 
chồng Hoa lại cặp kè với chính đồng nghiệp của cô. Hoa 
ngậm đắng nuối cay âm thầm chịu đựng để tránh cảnh nhà 
tan, cửa nát. Cái thai trong bụng cô càng ngày càng lớn, và 
nhờ đó mà cô đỡ buồn, sống với hy vọng chờ đón đứa con 
đầu lòng chào đời.  
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 Khi đến bệnh viện và làm xét nghiệm trước khi mổ đẻ, 
Hoa mới biết mình bị nhiễm HIV. Khi biết Hoa nhiễm HIV, 
chồng cô xa lánh và đối xử vô cùng tàn nhẫn và thô bạo, 
không hề quan tâm đến Hoa. Một mình Hoa chịu đựng và 
nuôi con.  

Trong lúc vô cùng quẫn bách và tuyệt vọng, Hoa đã 
được Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh cùng với 
Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, 
HIV/AIDS động viên, tư vấn và an ủi, giúp cô vượt lên sự 
mặc cảm, vượt lên số phận để tiếp tục phấn đấu trở thành 
một người có ích cho xã hội và để tiếp tục nuôi dạy con 
trưởng thành. Hoa cảm thấy thực sự may mắn và hạnh phúc 
khi con cô có kết quả xét nghiệm HIV âm tính. Đó là một 
động lực to lớn để tiếp sức cho cô đứng vững trong cuộc đời.  

Hoa quyết định gửi con về bên nhà ngoại để dành thời 
gian học và đã thi đỗ cao học. Đến nay, cô đã kết thúc học 
phần I với kết quả rất tốt và đang bước sang học phần II. Và 
hàng ngày Hoa vẫn đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức 
cho học sinh.  

Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế đã ở 
bên Hoa, giúp cô vượt qua lúc khó khắn nhất. Sự vươn lên 
của Hoa là một tấm gương sáng vượt khó không chỉ cho 
người nhiễm HIV mà còn cho cả những người khác.  

 

 
PHỤ LỤC A 

Khung pháp luật để thực hiện việc tư vấn và trợ giúp 
pháp lý cho người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS 

  

  Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam quy định quyền và nghĩa vụ của công dân; mọi người 
đều được bình đẳng trước pháp luật trong đó có cả các đối 
tượng dễ bị tổn thương: Người già, phụ nữ, trẻ em, người dân 
tộc thiểu số, người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV  

 Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 
của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường lãnh đạo 
công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới  

 Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến 
năm 2010 và tầm nhìn 2020 ban hành kèm theo Quyết định 
số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ.. 

 

A. Luật Phòng, chống HIV/AIDS 

Khoản 1 Điều 4 

a) Quyền được điều trị và chăm sóc sức khỏe;  

b) Quyền được học văn hóa, học nghề, làm việc; 

c) Quyền được giữ bí mật thông tin liên quan đến 
HIV/AIDS; 
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d) Quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang 
điều trị AIDS trong giai đoạn cuối; 

e) Các quyền khác theo quy định của luật này và và các 
quy định của pháp luật khác có liên quan 

 

 Quyền được tham các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS, được tiếp cận các biện pháp can thiệp 
giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV 

 Quyền được tham gia các nhóm giáo dục đồng đẳng, 
các câu lạc bộ… để hỗ trợ, chăm sóc nhau… 

 Quyền được tham gia xây dựng chương trình, chính 
sách pháp luật có liên quan đến phòng, chống 
HIV/AIDS 

  

B. Bộ luật Hình sự 

Điều 111: Tội hiếp dâm 

33..  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tử hình: 

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
tương tật từ 61% trở lên;;  

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

........................  

 

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em 

33..  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình::  

a)  Có tổ chức; 

b) Nhiều người hiếp một người; 

c) Phạm tội nhiều lần; 

d) Phạm tội đối với nhiều người; 

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tật từ 61% trở lên; 

e) Biết mình nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

……… 

Điều 117. Tội lây truyền HIV cho người khác 

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây 
truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba 
năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: 

a) Đối với nhiều người; 

b) Đối với người chưa thành niên; 

c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa 
bệnh cho mình; 

d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ 
của nạn nhân 
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Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác 

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật 
này, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với nhiều người; 

c) Đối với người chưa thành niên; 

d) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do 
công vụ của nạn nhân; 

đ) Lợi dụng nghề nghiệp. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm 
đến năm năm. 

 

C. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Điều 14. Vi phạm các quy định về phòng, chống 
HIV/AIDS 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 

a) Tiết lộ bí mật về việc xét nghiệm, thông báo kết quả 
xét nghiệm HIV cho người đến xét nghiệm hoặc người khác 
khi không được phép; 

b) Vi phạm các quy định về giữ bí mật tên, tuổi, địa chỉ, 
hình ảnh của người nhiễm HIV; 

c) Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV mà không 
được sự đồng ý của người đó hoặc thận nhân người nhiễm 
HIV trong trường hợp người đó đã chết, hoặt mất năng lực 
hành vi dân sự; 

d) Từ chối việc chữa bệnh cho người nhiễm HIV.  

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm các quy định về truyền máu, về vô khuẩn, 
sát khuẩn và các quy định khác về chuyên môn xử lý nhiễm 
HIV; 

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính không 
đúng đối tượng thông báo theo quy định; 

c) Căn cứ vào kết quả xét nghiệm HIV để xét tuyển 
dụng lao động hoặc nhập học, trừ trường hợp đặc biệt theo 
quy định của pháp luật; 

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh không cung cấp thông tin 
về dự phòng lây nhiễm HIV cho người lao động;  

đ) Thông báo kết quả cho người đến xét nghiệm HIV 
đối với cơ sở chưa được Bộ Y tế công nhận có phòng xét 
nghiệm đủ tiêu chuẩn khẳng định các trường hợp HIV dương 
tính; 

e) Sa thải người lao động hoặc đuổi học sinh, sinh viên 
vì lý do họ nhiễm HIV. 
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3. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc người sử dụng 
lao động phải nhận lại người lao động nhiễm HIV để bố trí 
vào các công việc khác phù hợp theo quy định hoặc buộc nhà 
trường phải nhận lại học sinh, sinh viên nhiễm HIV tiếp tục 
vào học trong trường hợp vi phạm quy định tại điểm e khoản 
2 Điều này. 

  

D. Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004  

Điều 7- Các hành vi bị nghiêm cấm: 

Khoản 8.  Cản trở việc học tập của trẻ em 

… 

Điều 16 - Quyền được học tập: 

11..  Trẻ em có quyền được học tập..  

2. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục 
công lập không phải trả học phí 

……..  

Điều 28 - Trách nhiệm bảo đảm quyền được học tập: 

11..  Gia đình, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ 
em thực hiện quyền học tập, học hết chương trình giáo dục 
phổ cập; tạo điều kiện cho trẻ học cao hơn  

22..  Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách 
nhiệm thực hiện giáo dục toàn diện về đạo đức, tri thức, thẩm 
mỹ, thể chất, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em; chủ động 
phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em..  

33..  Cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 
phải có điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng giáo dục.    

……..  

Điều 53 -Trẻ em nhiễm HIV: 

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không bị phân biệt đối xử; 
được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để chữa bệnh, nuôi 
dưỡng tại gia đình hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em..  

  

E. Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008 
Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong 
ngành giáo dục 

......Các cơ sở giáo dục cam kết không kỳ thị và phân biệt 
đối xử với người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhiễm 
HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV;;    

--  Cơ sở giáo dục không được yêu cầu xét nghiệm HIV, 
xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người học, người 
đến xin học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên, người dự tuyển lao 
động; Không được từ chối tiếp nhận, kỷ luật, tách biệt, hạn 
chế, cấm đoán người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên tham 
gia các hoạt động, dịch vụ của cơ sở chỉ vì lý do người đó 
nhiễm HIV........  
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FF..  Các bộ luật, luật, pháp lệnh có liên quan 
  Bộ luật Dân sự  
 Bộ luật Lao động 
 Luật trợ giúp pháp lý 
 Luật hôn nhân và gia đình 
 Luật bình đẳng giới 
 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
 Luật Giáo dục 
 Luật Bảo hiễm xã hội  
 Luật Bảo hiểm y tế 
 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
 Luật Đất đai 
 Luật Phòng, chống Ma túy 
 Pháp lệnh phòng, chống Mại dâm 
 …… 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC B 
LỜI CẢM ƠN CỦA KHÁCH HÀNG 
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